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VI. PHẢMANÔN
(KHEMAK4GGA)

I. KINH AN ỔN (Khemasutta) (A. IV. 455)
52. "An ổn9 an ổn9\ này Hiền giả, được nói đến như vậy...

II. KINH NGƯỜI ĐẠT AN ÔN (Khemappattasutta) (A, IV. 455)
53. "Người đạt an ôn, người đạt an 6n”, này Hiên giả, được nói đên như vậy...

III. KINH BẤT TỬ (Amatasutta) (4 IV. 455)
54. "Bất tử, bất tử", này Hiền giả, được nói đến như vậy...

IV KINH NGƯỜI ĐẠT BẤT TỬ (Amatappattasutta) (A. IV. 455)
55. "Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử”, này Hiền giả, được nói

đến như vậy...

V. KINH VÔ ÚY (Abhayasutta) (4 IV. 455)
56. "V6 úy, vô liy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy...

VI. KINH NGƯỜI ĐẠT VÔ ÚY (Abhayappattasutta) (4 IV. 455)
57. "Người đạt vô úy? người đạt vô liy”, này Hiên giả, được nói đên như vậy...

VII. KINH KHINH AN (Passaddhisutta) (A, IV. 455)
58. "Khinh an, khinh an", này Hiền giả5 được nói đến như vậy...

VIII. KINH THỨ ĐỆ KHINH AN (Anupubbapassaddhisutta) (A. IV. 456)
59. “Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an", này Hiền giả9 được nói đến như vậy...

IX. KINH ĐOẠN DIỆT (Nirodhasutta) (A. IV. 456)
60. "Đoạn diệt, đoạn diet", này Hiền giả, được nói đến như vậy...

X. KINH THỨ ĐỆ ĐOẠN DIỆT (Anupubbanirodhasuttd) (A. IV. 456)
61. 一 “Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diet", này Hiền giả, được nói đến

như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn
nói đến?

-Ở đây5 này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng và trú Thiền thứ nhất. Cho đến
như vậy5 này Hiền giả? thứ đệ đoạn diệt được The Tôn nói đến với pháp môn...

Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một
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cách hoàn toàn5 chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi thây với trí tuệ, các 
lậu hoặc được đoạn tận. Cho đến như vậy, này Hiền giả, là thứ đệ đoạn diệt 
được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn.

XI. KINH KHÔNG THẺ (Abhabbasutía)19 (Ả. IV. 456)
62. Này các Tỷ-kheo, có chín pháp không đoạn trừ không có thê chứng ngộ 

quả A-la-hán. Thê nào là chín? Tham, sân, si, phẫn nộ5 hiềm hận, giả dối5 não 
hại, tật đố5 xan tham.

Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, không đoạn trừ không có thể chứng ngộ 
quả A-la-hán.

Chín pháp5 này các Tỷ-kheo, được đoạn trừ có thê chứng ngộ quả A-la- 
hán. Thế nào là chín? Tham, sân, si, phẫn nộ5 hiềm hận5 giả dối5 não hại, tật 
đố, xan tham.

Chín pháp này9 này các Tỷ-kheo, được đoạn trừ có thể chứng ngộ quả 
A-la-hán.

79 Bản tiếng Anh của PTS: Possible by Putting Away Things, nghĩa là Có khả năng bởi các pháp 
đoạn trừ.
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